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1 2213360133 Nguyễn Hoàng Nhật Hào 10/05/2006 02MK14C1 7,0 8,0 7,7  1,5 4,0 Thi lại 7,5 7,6 Đạt 7,6 Đạt Toán 11

2 1213360032 Trần Phượng Hằng 19/01/2006 01KT14C1 7,0 6,0 6,3  3,0 4,3 Thi lại 5 5,5 Đạt 5,5 Đạt Văn 12

3 2213360061 Đinh Tiến Hoàng 12/12/2002 02DH14C1 5,0 7,0 6,3  3,0 4,3 Thi lại 7,5 7,0 Đạt 7,0 Đạt Toán 11

4 1193360102 Trần Đức Huy 26/01/2004 01TM12C1 6,0 6,0 6,0  4,0 4,8 Thi lại 5 5,4 Đạt 5,4 Đạt Văn 10

5 2213240199 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 02MK14C1 5,0 7,0 6,3  0,0 2,5 Thi lại 4,5 5,2 Đạt 5,2 Đạt Toán 11

6 2213240199 Trần Phạm Tuấn Kiệt 13/10/2005 02MK14C1 7,0 6,0 6,3  4,0 4,9 Thi lại 4,5 5,2 Đạt 5,2 Đạt Hóa 12

7 1213360091 Nguyễn Thị Kim Khánh 25/08/2006 01KT14C1 7,0 6,0 6,3  3,0 4,3 Thi lại 4 4,9 Học Lại 4,9 Học Lại Văn 12

8 1213360021 Lê Thị Hồng Loan 09/12/2006 01KT14C1 7,0 6,0 6,3  3,0 4,3 Thi lại 5 5,5 Đạt 5,5 Đạt Văn 12

9 1213360021 Lê Thị Hồng Loan 09/12/2006 01KT14C1 6,0 7,0 6,7  0,0 2,7 Thi lại 5 5,7 Đạt 5,7 Đạt Văn 11

10 1193360131 Chế Thị Thanh Loan 14/07/2002 01DD12C1 6,0 6,0 6,0  0,0 2,4 Thi lại 5 5,4 Đạt 5,4 Đạt Văn 11

11 1213360150 Nguyễn Hoàng Minh 04/09/2006 01TM14C1 7,0 6,0 6,3  4,0 4,9 Thi lại 6 6,1 Đạt 6,1 Đạt Văn 11

12 2213360109 Trương Ngọc Kim Ngân 27/11/2006 02DH14C1 6,0 8,0 7,3  2,0 4,1 Thi lại 7,5 7,4 Đạt 7,4 Đạt Toán 11

13 2213360243 Võ Thị Thanh Ngân 20/10/2006 02DH14C1 6,0 8,0 7,3  2,0 4,1 Thi lại 6,5 6,8 Đạt 6,8 Đạt Toán 11

14 2213360094 Trần Phương Bảo Ngọc 23/02/2006 02MK14C1 10,0 8,0 8,7  1,0 4,1 Thi lại 6,5 7,4 Đạt 7,4 Đạt Toán 11

15 1213360058 Lê Trung Nguyên 14/01/2005 01DS14C1 7,0 6,0 6,3  4,0 4,9 Thi lại 5 5,5 Đạt 5,5 Đạt Văn 12
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16 1213360058 Lê Trung Nguyên 14/01/2005 01DS14C1 7,0 6,0 6,3  4,0 4,9 Thi lại 5 5,5 Đạt 5,5 Đạt Văn 10

17 2213360288 Nguyễn Ngọc Nhi 13/7/2006 02DH14C1 6,0 8,0 7,3  3,0 4,7 Thi lại 7,5 7,4 Đạt 7,4 Đạt Toán 11

18 1213360121 Phạm Minh Phúc 19/03/2006 01TM14C1 6,0 6,0 6,0  4,0 4,8 Thi lại 4 4,8 Học Lại 4,8 Học Lại Văn 10

19 2213360226 Huỳnh Nguyễn Minh Quân 30/10/2005 02DN14C1 10,0 9,0 9,3  0,0 3,7 Thi lại 5 6,7 Đạt 6,7 Đạt Toán 11

20 2213360377 Thái Bửu Quốc 13/4/2005 02MK14C1 6,0 8,0 7,3  2,0 4,1 Thi lại 4,5 5,6 Đạt 5,6 Đạt Toán 11

21 1203360032 Thái Thị Thủy Tiên 01/10/2005 01DS14C1 7,0 6,0 6,3  4,0 4,9 Thi lại 5 5,5 Đạt 5,5 Đạt Văn 12

22 1213360015 Trần Nhật Tiến 13/08/2005 01TM14C1 6,0 6,0 6,0  4,0 4,8 Thi lại 5 5,4 Đạt 5,4 Đạt Văn 12

23 1213360079 Trần Minh Tiến 24/08/2006 01TM14C1 6,0 6,0 6,0  3,0 4,2 Thi lại 4 4,8 Học Lại 4,8 Học Lại Văn 11

24 1213360079 Trần Minh Tiến 24/08/2006 01TM14C1 7,0 6,0 6,3  4,0 4,9 Thi lại 5 5,5 Đạt 5,5 Đạt Văn 10

25 2213360223 Trần Ngọc Bảo Trân 27/01/2005 02MK14C1 10,0 7,0 8,0  0,0 3,2 Thi lại 3,8 5,5 Đạt 5,5 Đạt Toán 10

26 2213360104 Võ Trần Thanh Trúc 16/04/2006 02MK14C1 6,0 6,0 6,0  3,3 4,4 Thi lại 4,5 5,1 Đạt 5,1 Đạt Hóa 12

27 2213360061 Đinh Tiến Hoàng 12/12/2002 02DH14C1 8,0 6,3 6,8  1,5 3,6 Thi lại 6 6,3 Đạt 6,3 Đạt Hóa 10

28 2213360303 Cao Thanh Hải 03/7/1990 02YS14D1 6,0 4,0 4,7  3,0 3,7 Thi lại 3 3,7 Học Lại 3,7 Học Lại Hóa 11

29 2213360333 Vũ Hồng Thành 36444 02DN14D1 9,0 5,0 6,3  4,0 4,9 Thi lại 3,8 4,8 Học Lại 4,8 Học Lại Hóa 11

30 2213360269 Y Mut Êban 04/6/1991 02YS14D1 7,0 5,0 5,7  4,3 4,9 Thi lại 3,8 4,6 Học Lại 4,6 Học Lại Hóa 11

31 2213360058 Nguyễn Thị Kim Yến 21/04/1999 02MK14D1 7,0 5,0 5,7  0,0 2,3 Thi lại 3 4,1 Học Lại 4,1 Học Lại Hóa 11

32 2213360269 Y Mut Êban 04/6/1991 02YS14D1 7,0 6,0 6,3  3,8 4,8 Thi lại 7 6,7 Đạt 6,7 Đạt Hóa 12

33 2213360360 Nguyễn Thị Thiên Nga 22/9/2004 02MK14D1 7,0 9,0 8,3  0,0 3,3 Thi lại 5,5 6,6 Đạt 6,6 Đạt Hóa 12

34 2193360036 Lê Thị Trúc Giang 09/09/2004 02DS12C1 7,0 6,0 6,3  4,0 4,9 Thi lại 4,3 5,1 Đạt 5,1 Đạt Hóa 12

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 03 tháng 6 năm 2023
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